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Kính gửi Quý khách hàng! 

THƯ NGỎ

 

Thay mặt Công Ty Cổ phần xây dựng cơ điện lạnh Phú Gia Hân, tôi xin chân 

thành gửi tới quý khách hàng lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn tới Quý vị vì tất cả sự 

quan tâm, khuyến khích, ủng hộ và hợp tác của Quý vị đối với Công ty chúng tôi trong 

những năm qua. 

Công ty Cổ phần xây dựng cơ điện lạnh Phú Gia Hân được chuyển từ Công ty 

TNHH xây dựng cơ điện Phú Gia Hân thành lập vào giữa năm 2010 với mục tiêu bước 

vào một giai đoạn mới, mở rộng tầm nhìn tương lai, Phú Gia Hân mong muốn đồng 

hành cùng các bạn chinh phục những khát vọng mới cao và xa hơn. 

Qua gần mười năm cộng tác và làm việc cùng nhau, chúng tôi đã tạo thành một 

tập thể chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động trong công việc; Xây dựng được nguồn nhân 

lực nổi trội cùng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến hàng đầu để đáp ứng những yêu 

cầu nghiêm ngặt của việc thi công hệ thống cơ điện nói riêng và ngành xây dựng nói 

chung. 

Chúng tôi cam kết mang đến chất lượng và sự tin cậy để thúc đẩy con đường đi 

đến thịnh vượng và mong mỏi sự tiếp nối từ khách hàng, đối tác, cùng các nhà đầu tư 

trên cả nước. 

Sự phát triển vững vàng và mạnh mẽ của Phú Gia Hân sẽ minh chứng cho những 

tiêu chí định hướng mà chúng tôi luôn tâm niệm hàng đầu: “Tận tâm, uy tín, trách nhiệm 

và luôn mang lại sự hài lòng cho Quý khách hàng”. 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự cộng tác và ủng hộ mà chúng ta đã thiết lập 

trong chặng đường phát triển đã qua và mong muốn sẽ được tiếp tục hợp tác chặt chẽ 

hơn với tất cả đối tác, khách hàng trên nguyên tắc phát triển bền vững. 

Thay mặt BGĐ công ty 

Giám đốc 
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GREETING OF LETTER 

Dear Sir/Madam! 

On behalf of PGH MEC Co., JSC, I would like to send all our best wishes and 

warmest greetings to you and many thanks for your interests, encouragement, support 

and co-operation between your company and our company last years. 

Phu Gia Han Mechanical Electrical Construction Co., JSC was transferred from 

Phu Gia Han Mechanical Electrical Construction Co., Ltd., established in mid-2010 with 

purpose Entering a new phase and expanding a future vision, Phu Gia Han wishes to 

accompany you to conquer aspirations higher and higher. 

After 10 years working together, we are a professional, creative, dynamic team; 

Building outstanding human resources and advanced technology to requirements of the 

Instaalation ME system and construction field. 

We committee to bring the best quality and trust in order to promote the 

prosperous way and expect continuity from our customers, partners and investors. 

The strong development of Phu Gia Hân will prove our guiding criteria that we 

always focus on: – “Enthusiastic, reliable, responsible and always bring the satisfaction 

to our valued customers”. 

We sincerely thank the cooperation and support that we have set up during that 

development routine and wish to continue to cooperation more closely with all partners, 

customers on the sustainable development criteria. 

On behalf of company 

Director 
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THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên giao dịch: CÔNG TY CP XÂY DỰNG CƠ ĐIỆN LẠNH PHÚ GIA HÂN 
 

2. Trụ sở chính: 132 Đường B, Khu Phố 20, P. Hiệp Bình, TP. HCM 

3. Vốn điều lệ: 50.000.000.000 VNĐ 

4.   Điện thoại: 028 3726 1417 
 

5.   Fax: 028 3727 3112 
 

6. Email: pgh@phugiahan.com.vn; Quanlyphongthicong@phugiahan.com.vn 
 

7. Website: phugiahan.com.vn 
 

8.   MST: 0310100406 
 

9. Lĩnh vực hoạt động: Chúng tôi cung cấp đến Quý khách hàng tất cả các giải pháp và 

dịch vụ sau: 

- Cơ khí (HT Điều hòa không khí và thông gió, PCCC, Cấp thoát nước). 
 

- Điện (Trung thế, hạ thế, chống sét, thông tin liên lạc, hệ thống giám sát, điều khiển 

tòa nhà). 

- Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. 
 

- Mua bán vật tư thiết bị ngành xây dựng và cơ điện. 
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GENERAL INFORMATION 

1. Name of company: PGH MEC CO., JSC 
 

2. Head office: No. 132, Street B, Quarter 20, Hiep Binh ward, HCM  City. 

3. Charter capital: VND 50.000.000.000 
 

4. Telephone: 028 3726 1417 
 

5. Fax: 028 3727 3112 
 

6. Email: pgh@phugiahan.com.vn; Quanlyphongthicong@phugiahan.com.vn 
 

7. Website: phugiahan.com.vn 
 

8. Tax code: 0310100406 
 

9. Business lines: We provide customers the following solutions and serrvices: 
 

- Mechanics (Air conditioning and ventilation, fire safety, water supply and drainage 

systems) 

- Electricity (Medium and low voltage, lightning protection, communications, 

monitoring systems, controls of buildings) 

- To build the civil and industrial constructions. 
 

- To purchase and supply equipment, materials of construction and M&E fields. 
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CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Với đội ngũ thành viên điều hành, nhân viên quản lý và kỹ sư có nhiều năm kinh 

nghiệm trong công việc. Chúng tôi sẽ đem đến cho khách hàng sự hiệu quả, chất lượng 

dịch vụ cao nhằm đáp ứng một phần nhu cầu hiện tại cũng như tương lai trong việc xây 

dựng, cung cấp và lắp đặt các thiết bị, hệ thống cho các công trình nhà xưởng, cao ốc 

thương mại và dân dụng của Quý Công ty. 

Công ty Cổ phần xây dựng cơ điện lạnh Phú Gia Hân có đội ngũ nhân viên thường 

trực và lực lượng nhân sự được phân phối tại các bộ phận: 

 Bộ phận Ban giám đốc 

 Bộ phận Quản lý dự án – đấu thầu 

 Bộ phận Tài Chính Kế Toán 

 Bộ phận Kỹ Thuật 

 Bộ phận An toàn lao động 
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ORGANIZATION STRUCTURE 

With the team of managers, officers and engineers, who have many working 

experiences. We shall bring the efficiency, high quality of services to customers in order 

to partly meet the current needs as well as in the future of construction; equipment, 

systems supply and installation to your factories, commercial building and residential 

building. 

PGH MEC Co., JSC arranges the permanent employees and workforce in 

departments as following: 

 Board of Directors 

 Project management – Tender department 

 Financial & Accounting department 

 Technical department 

 Safety department 
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY 

ORGANIZATION CHART 
 

 

 
 

BAN AN TOÀN LAO ĐỘNG 

SAFETY DEPARTMENT 

 
 

ĐỘI THI CÔNG 

CONSTRUCTION TEAM 

 
PHÒNG 

DỰ ÁN – ĐẤU THẦU 

TENDER 

DEPARTMENT 

 
PHÒNG 

KỸ THUẬT THI CÔNG 

TECHNICAL DEPARTMENT 

PHÒNG TÀI CHÍNH – 

KẾ TOÁN 

FINANCIAL- 

ACCOUNTING 

DEPARTMENT 

 

GIÁM ĐỐC 

DIRECTOR 
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
 

Stt Danh mục Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

1 Tổng tài sản 64.513.386.968 48.890.303.786 61.581.439.548 83.320.141.411 

2 Tổng nợ phải trả 44.002.789.254 28.349.972.973 41.089.314.035 31.463.281.519 

3 Tài sản ngắn hạn 63.004.804.500 47.761.335.757 59.258.095.987 81.302.673.661 

4 Tổng nợ ngắn hạn 44.002.789.254 28.349.972.973 41.089.314.035 31.463.281.519 

5 Doanh thu 73.344.042.870 16.283.204.123 15.413.519.185 46.461.036.519 

6 Lợi nhuận trước thuế 139.588.112 34.841.309 38.714.599 1.364.961.879 

7 Lợi nhuận sau thuế 119.492.590 29.733.099 30.971.679 1.091.969.503 
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DANH SÁCH DỰ ÁN ĐÃ & ĐANG 

THỰC HIỆN 

LIST OF FINISHED & ONGOING 

PROJECTS 
 

STT 
TÊN CÔNG 

TRÌNH 

ĐƠN VỊ KÝ 

HỢP ĐỒNG 

 

CHỦ ĐẦU TƯ 

HẠNG MỤC THỰC 

HIỆN 

 

GIÁ TRỊ HỢP 

ĐỒNG (VNĐ) 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

 

 

 

 
01 

 

Cao ốc VP HMTC 

– 138 Hai Bà 

Trưng – Q.1 – 

Tp.HCM  

 

 

Công Ty TNHH 

XL Điện Cơ Phú 

Hưng Thịnh  

 

Công ty Quản lý 

kinh doanh nhà 

TP.HCM 

 

Thi công lắp đặt hệ 

thống Điều hòa không 

khí và thông gió – HT 

Chiller MacQuay (4 x 

350RT) 

 

 

 

 

 
15.067.620.834 

 

 

 

2011 - 

2013 

02 

Bệnh viện nhi 

thành phố HCM  

Công ty CP Xây 

Dựng Số Một – 

Việt Quang CC1 

 

BQL Đầu tư xây  

dựng các công 

trình thuộc sở y   

tế  

Hệ thống cấp thoát 

nước 

 
33.123.506.000 2016 

03 ORIENTAL 

PLAZA 

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Cát Linh 

 

Công ty cổ phần 

đầu tư Sơn Thuận 

 

Thi công hệ thống 

ĐHKK và Thông gió 

tầng 2 và tầng kĩ thuật 

(HT VRV) 

 

10.793.676.446 2016 

04 
Công ty TNHH 

KNITPASSION 

 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN AZB 

 

Công ty TNHH 

KNITPASSION  

Thi cônghệ thống điện 

chiếu sáng ngoài, điện 

nhẹ, thông gió, cấp 

thoát nước 

7.150.000.000 2017 

05 

Khu nhà Ở Cao 

Tầng Kết Hợp 

TMDV Tân 

Kiểng (M-One) 

Công ty TNHH 

Đầu Tư Xây 

Dựng 

UNICONS  

 

Công ty cổ phần 

đầu tư TCO 

Việt Nam 

 

Cung cấp và lắp đặt 

gói semi hệ thống 

điều hòa không khí 

Tháp 1 

 

 
6.227.322.684 

 

 
 

2017 
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STT 
TÊN CÔNG 

TRÌNH 

ĐƠN VỊ KÝ 

HỢP ĐỒNG 

 

CHỦ ĐẦU TƯ 

HẠNG MỤC THỰC 

HIỆN 

 

GIÁ TRỊ HỢP 

ĐỒNG (VNĐ) 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

 

 

 
 

06 

 

 

 
ORIENTAL 

PLAZA 

C.ty CP ĐT XD 

Cát Linh 

C.ty CP Vui 

Chơi Giải Trí 

Tini Dream. 

C.ty TNHH Đào 

Tạo Văn Hóa 

TM DV Anh 

Đào 

 

 
Công ty cổ phần 

đầu tư Sơn 

Thuận 

 

 
Thi công hệ thống 

ĐHKK và Thông 

gió phần Fixout. 

 

 

 

 
 

3.879.832.512 

 

 

 
2017- 

2018 

07 
Khách sạn 

Caravelle  

Cty Liên doanh 

Hữu Hạn Khách 

Sạn Chains 

Caravelle  

 

Cty Liên doanh 

Hữu Hạn Khách 

Sạn Chains 

Caravelle  

 

 
Thay mới Tháp giải 

nhiệt – Khách sạn 

Caravelle 

 

3.489.000.000 2018 

08 

Văn Phòng cho 

thuê NGUYỄN 

TRỌNG TUYỂN 

Công ty CP Xây 

Dựng Số Một – 

Việt Quang  

 

Công ty TNHH 

SX và TM Mê 

Linh 

 

Thi công hệ thống cơ 

điện 

 
7.092.671.882 

2018- 

2019 

09 
Trường ĐH Tôn 

Đức Thắng 

 

Công ty Cổ Phần 

Kỹ Thuật Hàn 

Việt 

 

Trường ĐH 

Tôn Đức 

Thắng 

 

Cung cắp và lắp đặt 

hệ thống ĐHKK, 

thông giá và tạo áp 

 

11.316.000.000 2018- 
2019 

10 
REPUBLIC 

PLAZA 

Cty CP kiến trúc 

tư vấn quản lý 

Đông Dương  

Cty CP Thương 

Mại Thùy Dương 

– Đức Bình 

 

Cung cấp, lắp đặt hệ 

thống BMS cho HT 

ĐHKK và hệ thống điều 

khiển chiếu sáng  

13.305278.221 
2018- 

2019 

11 
Khách sạn 

Caravelle  

Công Ty Liên 

Doanh Hữu 

Hạn Khách Sạn 

Chains 

Caravelle  

Công Ty Liên 

Doanh Hữu Hạn 

Khách Sạn 

Chains 

Caravelle  

Thi công lắp đặt hệ 

thống hút khói hành 

lang khu vực phòng 

ngủ - Khách sạn 

Caravelle Saigon  

 

2.518.000.000 2019 

12 
REPUBLIC 

PLAZA 

Cty CP kiến trúc 

tư vấn quản lý 

Đông Dương  

Cty CP Thương 

Mại Thùy 

Dương – Đức 

Bình 

 

Cung cấp, lắp đặt hệ 

thống hệ thống điều 

khiển BMS tầng 1 và 

tầng 2 

 

1.996.984.876 2019 

13 River Panorama 

Công ty Cổ Phần 

Kỹ Thuật Hàn 

Việt 

 

Tập đoàn An 

Gia Investment 

 

Lắp đặt hệ thống 

ĐHKK và thông gió 

toàn bộ hầm và thân 

tháp 3,4 

 

17.811.200.000 
2019- 

2020 
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14 

 

KC03-20: Cải tạo 

đườngống cấp 

nước 

lạnh cho các 

AHU chiller tòa 

nhà và chiller 

nhà A 

 

Đài Truyền 

Hình Thành Phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

Đài Truyền 

Hình Thành Phố 

Hồ Chí Minh 

 

 

 
Cải tạo đường ống cấp 

nước lạnh chocác 

AHU chiller tòa nhà 

và chiller nhà A 

 

 

 

1.174.918.000 

 

 

 
2020- 

2021 

15 

Trường Đại học 

Việt -Đức 

(VGU) 

– CP3 –Lot.01 
 

Công ty CP 

Xây Dựng Số 

Một – Việt 

Quang  

Bộ GD và đào 

tạo – BQLDA 

XD trường ĐH 

Việt Đức  

Cung cấp và thi 

công lắp đặt hệ 

thống, thiết 

bị cơ điện cho nhà 

học thuật số 1 

 

9.854.543.251 
2019- 

2021 

16 

Trường Đại học 

Việt -Đức 

(VGU) 

– CP4-Lot.02 

 

Công ty CP 

Xây Dựng Số 

Một – Việt 

Quang  

Bộ GD và đào 

tạo – BQLDA 

XD trường ĐH 

Việt Đức  

Cung cấp và thi 

công lắp đặt hệ 

thống, thiết 

bị cơ điện cho các 

hạng mục nhà ký túc 

xá số 1, biệt thự (đơn 

lập, song lập), nhà 

khách, mái che lối đi 

bộ số 4, nhà ăn, cầu 

phía Tây. 

 

48.180.183.326 
2019-

2021 

17 

Khu nhà ở Công 

ty Nhật Hoàng 

giai đoạn 2 - Sim 

City 2 

Công ty CP Xây 

Dựng Số Một – 

Việt Quang  

Công Ty TNHH 

Đầu Tư Nhật 

Hoàng 

 

 
Thi công phần MEP 

cho 132 căn (M1-60) 

và (N1-72) 

 

8.590.938.452 
2021- 

2022 

18 

Nhà ở xã hội 

TÂN ĐẠI MINH 

(LAMER 1) 

Công Ty 

TNHH Xây 

Dựng Phúc 

Khang 

Công Ty 

TNHH Đầu 

Tư Tân Đại 

Minh 

Cung cấp và thi công 

lắp đặt hệ thống cơ 

điện Block A, B và 

nhà xe 

35.770.020.000 
2019-

2021 

19 

Khu Đô Thị Dịch 

Vụ Du Lịch Mũi 

Né 

SUMMERLAND 

Công ty CP Xây 

Dựng Số Một – 

Việt Quang  

Công Ty TNHH 

Đầu Tư Hưng 

Lộc Phát Phan 

Thiết 

 

Thi công hệ thống cơ 

điện (mep) cho 70 căn 

nhà khu NPTM8 

 

3.240.000.000 2020 

20 

Nhà Xưởng Sản 

Xuất Xây Sẵn 

Cho Thuê 

Công ty Cổ 

Phần Chế Biến 

Thực Phẩm 

Hoàng Sơn –  

Công ty Cổ Phần 

Chế Biến Thực 

Phẩm Hoàng 

 

Thi Công Hệ Thống 

Cấp Thoát Nước (Gói 

thầu số 05) 

 

4.672.439.326 2021 
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21 

Khu Du Lịch 

Nghỉ Dưỡng 

Fusion Resort – 

Nam Phát 

Công Ty 

TNHH Đầu 
Tư                  Xây Dựng 

Unicons 

 

Công ty Khách 

sạn và Biệt thự 

Nam Phát 

 

Cung cấp và lắp đặt 

hệ thống Cấp thoát 

nước 

 

8.799.441.842 2022 

22 

Khu Du Lịch 

Nghỉ Dưỡng 

Fusion Resort – 

Nam Phát 

Công Ty 

TNHH Đầu 

Tư                       Xây Dựng 

Unicons 

 

Công ty Khách 

sạn và Biệt thự 

Nam Phát 

 

Cung cấp và lắp đặt hệ 

thống ĐHKK 

 
19.990.429.367 2022 

23 

Nhà kho 

Logistic – KCN 

Nhơn trạch II, 

Đồng Nai 

Công Ty TNHH 

Xây Dựng Nhà 

Việt 

Công ty TNHH 

TM DV Phú 

Thịnh Lộc 

Công Ty Cổ                

Phần Địa Ốc 

Thảo Điền 

Công ty Cổ 

Phần Địa Ốc 

Thảo Điền 

Cung cấp và thi 

công hạng mục hệ 

thống M.E.P, hệ 

thống hút khói, hệ 

thống cửa cuốn, 

cửa thép 

8.200.079.436 
2022-

2023 

24 

Bệnh viện Hỗ 

Trợ Sinh Sản và 

Nam Học Sài 

Gòn 

Công Ty Cổ 

PhầnBệnh Viện 

Việt Phúc Sài 

Gòn 

Công Ty Cổ 

PhầnBệnh Viện 

Việt Phúc Sài 

Gòn 

Thi công hệ thống điện 

– điện nhẹ - cấp 

thoát nước 

12.786.960.632 2023 

25 

KC01-22: Lắp đặt 

hệ thống lạnh công 

suất lớn dự phòng 

cho phim trường 

A1 và A2 

Đài Truyền Hình 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

Đài Truyền Hình 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

Lắp đặt máy lạnh 20HP 468.122.698 2023 

 

 

 

 

 
26 

 

 

 

 

Nhà máy chế biến 

thực phẩm Hoàng 

Sơn 

 

 

 

 
Công Ty Cổ 

Phần Chế Biến 

Thực Phẩm 

Hoàng Sơn 

 

 

 

 
Công Ty Cổ 

Phần Chế Biến 

Thực Phẩm 

Hoàng Sơn 

Thi công lắp đặt hệ 
thống điện – điện nhẹ 

(Camera, 

Accesscontrol và HT 

kiểm soát xe ra vào); 

Thi công lắp đặt hệ 

thống ĐHKK&TG cho 

phòng Lab và phòng 

R&D; Thi công hệ 

thống thiết bị nước 

nóng năng lượng mặt 

trời; Thi công hệ thống 

máy xịt vệ sinh cao áp 

 

 

 

 

 
7.218.858.223 

 

 

 

 

 
2023 
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27 
KCN Hố Nai giai 

đoạn 2 

Công Ty TNHH 

Đầu Tư Xây 

Dựng Unicons 

Công Ty Cổ 

Phần KCN Đồng 

Nai 

Thi công hệ thống cơ 

điện 
11.145.032.919 2023 

28 
Trung tâm thương 

mại Go Bạc Liêu 

Công Ty TNHH 

Đầu Tư Xây 

Dựng Unicons 

Công Ty Cổ 

Phần Bất Động 

Sản Việt Nhật 

Cung cấp và lắp đặt hệ 

thống cấp thoát nước, 

điều hòa không khí và 

thông gió 

30.106.498.060 2024 

29 

Nhà máy bia 

Heineken – Đà 

Nẵng 

Công Ty 

TNHH Đầu Tư 

Xây Dựng 

Unicons 

Công Ty TNHH 

Nhà Máy Bia 

Heineken Việt 

Nam 

Cung cấp và lắp đặt 

hệ thống cấp thoát 

nước – điều hòa 

không khí và thông 

gió 

16.053.982.565 2024 

30 

Nhà máy 

Electronic 

Tripod Việt Nam 

(Châu Đức) 

Công ty TNHH 

TM DV XD Ức 

Phát 

Công ty TNHH 

điện tử Tripod 

(Châu Đức) 

Cung cấp và lắp đặt 

hệ thống điện nước 
9.266.400.000 2024 

31 
Nhà kho xây sẵn 

cho thuê 

Công ty cổ 

phần địa ốc 

Thảo Điền 

Công ty cổ 

phần địa ốc 

Thảo Điền 

Thi công hệ thống 

điện, nước, điều 

hoà không khí, hút 

khói nhà kho D 

14.898.711.42 2024 

32 
Khu chợ và dân 

cư Dân Xuân 

Công ty cổ 

phần đầu tư xây 

dựng 

Wealthcons 

Công ty cổ phần 

bất động sản 

Dân Xuân 

Cung cấp và thi 

công lắp đặt hệ 

thống cơ điện 

11.488.387.806 2025 

33 

Nhà máy sản 

xuất vải dệt kim 

cao cấp và phụ 

liệu đồng bộ 

Global Hantex 

Công ty TNHH 

Đầu tư xây 

dựng Unicons 

Công ty TNHH 

Global Hantex 

Cung cấp và 

lắp đặt hệ 

thống điều hòa 

không khí và 

thông gió gói 2 

– hệ thống 

điện, điện nhẹ 

và cấp thoát 

nước hạ tầng 

27.829.440.000 2025 
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34 

Cáp treo và quần 

thể khu vui chơi 

giải trí biển Hòn 

Thơm – Phú 

Quốc (Làng Tây) 

Công ty TNHH 

Đầu tư xây 

dưng Unicons 

Tập đoàn 

Sungroup 

Cung cấp và lắp đặt 

hệ thống điều hòa 

không khí và phòng 

cháy chữa cháy 

block 1 

9.837.463.208 2025 

35 

Nhà máy sản 

xuất lon kim loại 

Greencans 

Công ty cổ 

phần xây dựng 

Coteccons 

Công ty TNHH 

Greencans 

Industries (Việt 

Nam) 

Cung cấp và thi 

công lắp đặt hệ 

thống điều hòa 

không khí 

7.880.943.600 2025 
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HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH 

IMAGES OF SOME CONSTRUCTIONS 
 

CAO ỐC VĂN PHÒNG HMTC 138-142 HAI BÀ TRƯNG HMTC 

OFFICE BUILDING 138-142 HAI BA TRUNG 
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BỆNH VIỆN SẢN NHI LONG AN 

LONG AN CHILDREN HOSPITAL 
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BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ 

HO CHI MINH CHILDREN HOSPITAL 
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DỰ ÁN VISTA VERDE 
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TỔ HỢP CAO ỐC XI GRAND COURT 
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KHU CĂN HỘ VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐÔNG PHƯƠNG 

- ORIENTAL PLAZA 
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Địa chỉ: KCN Long Giang, Tiền Giang 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Knitpassion 

Tổng thầu thi công: AZB 

Nhà thầu thi công: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Cơ Điện Lạnh Phú Gia Hân 

Quy mô: 100.000𝑚2 
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VIETNAMESE - GERMAN UNIVERSITY 
BINH DUONG CAMPUS 

Le Lai Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province 

mailto:pgh@phugiahan.com.vn


Công ty Cổ phần Xây Dựng Cơ Điện Lạnh Phú Gia Hân 

PGH MEC CO., JSC 

Hồ sơ năng lực 

Company profile 

Add: No. 132, Street B, KP7, HBC ward, Thu Duc city 

Tel: 028 37261417, Fax: 028 37273112 

Email: pgh@phugiahan.com.vn – Web: phugiahan.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

- Tên dự án: Nhà ở xã hội Tân Đại Minh (Lamer 1); 

Project name: Tan Dai Minh social housing (Lamer 1); 

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh. 

Investor: Tan Dai Minh Investment Company Limited. 

- Địa điểm xây dựng: 363 Tây Sơn, tổ 47, KV 5, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn. 

Location: 363 Tay Son, Group 47, KV 5, Quang Trung Ward, Quy Nhon City. 
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KHU ĐÔ THỊ DỊCH VỤ DU LỊCH MŨI NÉ SUMMERLAND 

mailto:pgh@phugiahan.com.vn


Công ty Cổ phần Xây Dựng Cơ Điện Lạnh Phú Gia Hân 

PGH MEC CO., JSC 

Hồ sơ năng lực 

Company profile 

Add: No. 132, Street B, KP7, HBC ward, Thu Duc city 

Tel: 028 37261417, Fax: 028 37273112 

Email: pgh@phugiahan.com.vn – Web: phugiahan.com.vn 

 

 

 

 
 

 
 

 

ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MÌNH 
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NHÂN LỰC CÔNG TY 

Thế mạnh trong nguồn nhân lực nổi trội cùng với việc đầu tư phát triển các thiết bị máy 

móc, công nghệ tiên tiến đã giúp Phú Gia Hân không ngừng nâng cao chất lượng công trình, đáp 

ứng tốt những yêu cầu nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật, an toàn, đồng thời còn hướng đến tính 

thẩm mỹ cao trong từng dự án thực hiện. Việc liên tục góp mặt trong các dự án có qui mô lớn 

trên khắp mọi miền đất nước đã và đang khẳng định vị thế, thương hiệu và uy tín của Phú Gia 

Hân trên thị trường. 

Định hướng cho tương lai, Ban lãnh đạo Phú Gia Hân đặt ra tầm nhìn và chiến lược 

phát triển công ty trở thành một trong những Tổng thầu uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu tại 

Việt Nam. Với tâm niệm tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, giữ vững sự 

tín nhiệm lâu dài, chúng tôi hoàn toàn có cơ sở để tin vào sự phát triển không ngừng và lớn 

mạnh của Công ty. 

Công ty Phú Gia Hân luôn nỗ lực hoàn thiện và cải tiến quy trình làm việc, tinh gọn bộ 

máy, nâng tầm đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, yêu nghề, mang lại sự hài lòng tuyệt đối 

cho mọi đối tượng khách hàng. 

Từ những giá trị và niềm tin được chúng tôi xây dựng qua từng dự án, con tàu Phú Gia 

Hân đã sẵn sàng để tiến ra biển lớn. 
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HUMAN RESOURCES 

The strength of potential human resources, the development of equipments and 

advanced technologies help Phu Gia Han improve construction quality, meet accurate 

requirements of techniques, safety and tend to consider the aesthetics in each project 

simultaneously. The continuous presence in large-scale projects across the country has 

been confirmed the position, the brand and the reputation in the market. 

With the future orientation, the Executive Board of Phu Gia Han has set visions 

and development strategies to become one of the most prestige and professional 

company in the field of construction in Vietnam. With the idea of applying advanced 

technologies and maintaining the long-term trust, we have believed that the company 

development and growth are unstoppable. 

Phu Gia Han to improve the working process, streamline the company system, 

and enhance experienced staffs in order to bring absolute satisfaction for all customers. 

From the values and trust that we have tried to create during each project, the 

Phu Gia Han is ready to go forward. 
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DANH SÁCH CÁN BỘ CHỦ CHỐT 

LIST OF KEY PERSONS 
 

 

STT 

NO. 

 

HỌ VÀ TÊN 

FULL NAME 

TRÌNH ĐỘ 

EDUCATION 

BACKGROUND 

KINH NGHIỆM 

WORKING 

EXPERIENCES 

 

VỊ TRÍ CÔNG 

TÁC POSITION 

 

1 

PHẠM TRUNG 

CHÁNH 

PHAM TRUNG 

CHANH 

ĐH – KS CƠ KHÍ 

University-MECHANICAL 

ENGINEERING 

 

 

15 

 
 

GIÁM ĐỐC 

DIRECTOR 

 
 

2 

 
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG LOAN 

NGUYEN THI 

PHUONG LOAN 

ĐH – KS NHIỆT 

ĐIỆNLẠNH 

University - THERMAL 

REFRIGERATION 

ENGINEERING 

 

 

 

15 

 
TP. QUẢN LÝ DỰÁN 

PROJECT 

MANAGEMENT 

MANAGER 

 

3 

 

ĐỖ THÀNH CHUNG 

DO THANH CHUNG 

 

ĐH – KS CƠ KHÍ 

University – MECHANICAL 
ENGINEERING 

 

 

15 

CHỈ HUY 

TRƯỞNG CÔNG 
TRÌNH 

SITE MANAGER 

 

4 

 

MAI HOÀNG VỮNG 

MAI HOANG VUNG 

 

ĐH – KS ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 

University – Electrical and 

Electronic Engineering 

 
 

11 

 
CHỈ HUY PHÓ CÔNG 

TRÌNH 

Deputy S.M MEP 

 

5 
 

TRẦN MINH TÍN 

TRAN MINH TIN 

ĐH – KS NHIỆT 

ĐIỆN LẠNH 

University - THERMAL 

REFRIGERATION 

ENGINEERING 

 

 
12 

 
CHỈ HUY TRƯỞNG 

CÔNG TRÌNH 

SITE MANAGER 

 

6 
 
NGUYỄN TIẾN DANH 
NGUYEN TIEN DANH 

ĐH – KS NHIỆT LẠNH 
University - THERMAL 

REFRIGERATION 
ENGINEERING 

 

 
10 

CHỈ HUY TRƯỞNG 

CÔNG TRÌNH 

SITE MANAGER 

 

7 

 
NGUYỄN THÁI VIỆT 

NGUYEN THAI VIET 

CAO ĐẲNG- CÔNG 

NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN 

College - ELECTRICAL 

ENGINEERING 

TECHNOLOGY 

 
 

10 

 

CHỈ HUY TRƯỞNG 

CÔNG TRÌNH 

SITE MANAGER 

 

8 

 
HỨA THẾ PHONG 

HUA THE PHONG 

ĐH- KS NĂNG LƯỢNG VÀ 
MÔI TRƯỜNG 

University - ENERGY AND 
ENVIRONMENTAL 

ENGINEER 

 
 

10 

 

GIÁM SÁT CÔNG 

TRÌNH 

CONSTUSTION 

SUPERVISOR 
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STT 

NO. 

 

HỌ VÀ TÊN 

FULL NAME 

TRÌNH ĐỘ 

EDUCATION 

BACKGROUND 

KINH NGHIỆM 

WORKING 

EXPERIENCES 

 

VỊ TRÍ CÔNG 

TÁC POSITION 

 

 

9 

 

VƯƠNG NGUYỄN 

ÁNH NGUYỆT 

VUONG NGUYEN 

ANH NGUYET 

 

ĐH – KS MÔITRƯỜNG 

University – 

ENVIRONMENT 

ENGINEER 

 

 

 
4 

 

 

SHOPDRAWING 

 

 
10 

 

NGUYỄN TIẾN ĐẠT 

NGUYEN TIEN DAT 

ĐH – KS ĐIỀU HOÀ 
KHÔNG KHÍ 

University - AIR 

CONDITIONING 

ENGINEER 

 

 
2 

 

GIÁM SÁT CÔNG 

TRÌNH 

CONSTUSTION 

SUPERVISOR 

 

11 

 

VÕ THỊ HOÀNG 

QUYÊN 

VO THI HOANG 

QUYEN 

 
ĐH-KS ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 

University-ELECTRICAL 

ENGINEERING 

TECHNOLOGY 

 

 
2 

 

 

QA/QC 

 

 
12 

 
 

NGUYỄN MAI NGÂN 

NGUYEN MAI NGAN 

 
ĐH – KS NHIỆT 

University - THERMAL 

ENGINEER 

 

 
1 

 

 

QA/QC 

 

 

13 

 
DƯƠNG BÌNH MINH 

DUONG BINH MINH 

ĐH – KS MÔITRƯỜNG 

University – 

ENVIRONMENT 

ENGINEER 

 

 
3 

GIÁM SÁT CÔNG 
TRÌNH 

CONSTUSTION 

SUPERVISOR 

 

 
14 

 
NGUYỄN HOÀNG NAM 

NGUYEN HOANG NAM 

 
ĐH – KS NHIỆT 

University - THERMAL 

ENGINEER 

 
 

5 

GIÁM SÁT CÔNG 

TRÌNH 

CONSTUSTION 

SUPERVISOR 

 

 
15 

 

NGUYỄN KHẢI MINH 

NGUYEN KHAI MINH 

 
ĐH – KS NHIỆT 

University - THERMAL 
ENGINEER 

 

 
1 

 

 

SHOPDRAWING 
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DANH SÁCH NHÂN VIÊN THI CÔNG 

LIST OF CONSTRUCTION WORKERS 
 

 

 
STT 

NO 

. 

 
 

HỌ VÀ TÊN 

FULLNAME 

SỐ NĂM 

KINH 

NGHIỆM 

YEARS OF 

EXPERIENCE 

 
 

TRÌNH ĐỘ 

EDUCATION 

BACKGROUND 

 
 

CHUYÊN NGÀNH 

MAJOR 

 
1 

Diệp Đình Khánh 

Diep Dinh Khanh 

12 năm 

12 years 

Trung cấp 

Vocational school 
Nhiệt lạnh Refrigeration 

 
2 

Nguyễn Hữu Đại 

Nguyen Huu Dai 

12 năm 

12 years 

 
12/12 

 
- 

 
3 

Nguyễn Duy Cơ 

Nguyen Duy Co 

11 năm 

11 years 

 
12/12 

 
- 

 
4 

Nguyễn Trọng Chí 

Nguyen Trong Chi 

9 năm 

9 years 

Cao đẳng 

College 
Điện Electricity 

 
5 

Bùi Hữu PhướcBui 
Huu Phuoc 

9 năm 

9 years 

Trung cấp 
Vocational school 

Điện tử dân dụngCivil 
electricity 

 
6 

Nguyễn Văn Nên 

Nguyen Van Nen 

8 năm 

8 years 

Trung cấp 

Vocational school 

Cấp thoát nước Water supply 

and Drainage 

 
7 

Phạm Hồng HảiPham 

Hong Hai 

7 năm 

7 years 

Cao đẳng 

College 
Điện Electricity 

 

 
8 

 
Đặng Đình Tùng 
Dang Dinh Tung 

 
6 năm 

6 years 

 
Trung cấp nghề 

Vocational school 

Kỹ thuật máy lạnh và điều 
hòa không khí 

Air-conditioning techniques 

 
9 

Giang Văn DânGiang 

Van Dan 

5 năm 

5 years 

Trung cấp nghề 

Vocational school 
Điện Electricity 

 

10 

 
Trương Quốc Hải 

Truong Quoc Hai 

 
5 năm 

5 years 

 
Trung cấp nghề 

Vocational school 

Kỹ thuật máy lạnh và điều 

hòa không khí 

Air-conditioning techniques 

11 
Mai Quốc HưngMai 

Quoc Hung 

5 năm 

5 years 

Cao đẳng 

College 
Điện Electricity 

 
12 

Lê Minh Nhựt 

Le Minh Nhut 

5 năm 

5 years 

 
12/12 

 
- 
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STT 

NO 

. 

 

 
 

HỌ VÀ TÊN 

FULLNAME 

SỐ NĂM 

KINH 

NGHIỆM 

YEARS OF 

EXPERIENCE 

 

 
TRÌNH ĐỘ 

EDUCATION 

BACKGROUND 

 

 

 
CHUYÊN NGÀNH 

MAJOR 

13 
Lê Minh MinhLe 

Minh Minh 
4 năm 

4 years 
Cao đẳngCollege Điện - Electricity 

14 
Ngô Lê Tự Cường 

Ngo Le Tu Cuong 

4 năm 

4 years 

Cao đẳng 

College 
Điện - Electricity 

 

15 

 
Võ Ngọc Tuấn Vo 

Ngoc Tuan 

 
4 năm 

4 years 

 
Cao đẳng 

College 

Công nghệ kỹ thuật xâydựng 

Construction Engineering 

Technology 

16 
Huỳnh Quang Tân 

Huynh Quang Tan 
3 năm 

3 years 

 
Cao đẳngCollege 

 

Điện Electricity 

 
17 

Nguyễn Trung Tướng 
Nguyen Trung Tuong 

4 năm 

4 years 

 
12/12 

 
- 

18 
Nguyễn Đình Huy 
Nguyen Dinh Huy 

4 năm 

4 years 

 
12/12 

 
- 

19 
Phạm Văn Thân 

Pham Van Than 

4 năm 

4 years 

 
12/12 

 
- 

20 
Phan Tấn Nam 

Phan Tan Nam 

4 năm 

4 years 

 
12/12 

Điện Electricity 

 
21 

Nguyễn Thanh Luân 

Nguyen Thanh Luan 

3 năm 

3 years 

Cao đẳng 

College 

Nhiệt lạnh 

Refrigeration 

22 
Nguyễn Thanh Hiền 
Nguyen Thanh Hien 

3 năm 

3 years 

Cao đẳng 
College 

Nhiệt lạnh Refrigeration 

23 
Nguyễn Ngọc Khanh 

Nguyen Ngoc Khanh 

3 năm 

3 years 

Cao đẳng 

College 
Nhiệt lạnh Refrigeration 

 
24 

 

Nguyễn Công Hòa 
Nguyen Cong Hoa 

 

3 năm 

3 years 

Cao đẳng 

 
 

College 

 
Nhiệt lạnh Refrigeration 

 

25 

 
Cái Văn Chinh 

Cai Van Chinh 

 
3 năm 

3 years 

 
Cao đẳng 

College 

Công nghệ kỹ thuật điện,điện 

tử 

Electrical and electronics 

engineering 
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STT 

NO 

. 

 

 
 

HỌ VÀ TÊN 

FULLNAME 

SỐ NĂM 

KINH 

NGHIỆM 

YEARS OF 

EXPERIENCE 

 

 
TRÌNH ĐỘ 

EDUCATION 

BACKGROUND 

 

 
 

CHUYÊN NGÀNH 

MAJOR 

26 
Võ Xuân Nhân 

Vo Xuan Nhan 
3 năm 

3 years 

Trung cấp nghề 

Vocational school 
Kỹ thuật máy lạnh 

Air-conditioner techniques 

27 
Nguyễn Tuấn Thanh 

Nguyen Tuan Thanh 

3 năm 

3 years 

Trung cấp nghề 

Vocational school 

Kỹ thuật máy lạnh 

Air-conditioner techniques 

28 
Lê Quốc Hùng 

Le Quoc Hung 

3 năm 

3 years 

Trung cấp nghề 

Vocational school 

Kỹ thuật máy lạnh 

Air-conditioner techniques 

29 
Bùi Hữu Sang 

Bui Huu Sang 

3 năm 

3 years 

Trung cấp nghề 

Vocational school 

Kỹ thuật máy lạnh 

Air-conditioner techniques 

30 
Dương Thành Ngân 

Duong Thanh Ngan 

3 năm 

3 years 

Trung cấp nghề 

Vocational school 

Kỹ thuật máy lạnh 

Air-conditioner techniques 

31 
Nguyễn Minh Hiếu 

Nguyen Minh Hieu 

3 năm 

3 years 

Trung cấp nghề 

Vocational school 

Kỹ thuật máy lạnh 

Air-conditioner techniques 

32 
Trần Tấn PhúcTran 

Tan Phuc 

3 năm 

3 years 

Trung cấp nghề 

Vocational school 

Kỹ thuật máy lạnh 

Air-conditioner techniques 
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DANH SÁCH DỤNG CỤ ĐỒ NGHỀ THI CÔNG 

LIST OF CONSTRUCTION TOOLS 
 
 

 
STT 

Loại 

thiết bị thi 

công 

Ký 

hiệu 

 
Hình Ảnh 

Số 

lượng 

 
Công suất 

 
Tính năng 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Sở 

hữu 

Chất 

lượng 

thực 

A THIẾT BỊ ĐO ĐẠC 

 

 

 

1 

 

 
Máy cân 

mực 

Laser 

SA834 

 

 

 

SA834 

 

 

 

 

 

2 bộ 

Đầu ra tia 

laser màuđỏ 

4 tia ngang, 

4 tia dọc 

vuông góc 

nhau, 1 

chấm laser 

dọi xuống 

 
Thi công cơ điện: 

đi dây, máng cáp, 

công tắc, ổ cắm, 

lắpđèn, ống dẫn 

nước,lắp điều hòa 

nhiệt độ. 

 

 

 
Nhật 

Bản 

 

 

 

2012 

 

 

 

Sở 

hữu 

 

 

 
Trên 

100% 

 

 

 
2 

 

 

Máy toàn 

đạtđiện 

tử 

 

 

 
Nikon 

DTM- 

322 

 

 

 

 

 
2 bộ 

Đầu ra tia 

laser màuđỏ 

4 tia ngang, 

4 tia dọc 

vuông góc 

nhau, 1 

chấm laser 

dọi xuống 

 
Thi công cơ điện: 

đi dây, máng cáp, 

công tắc, ổ cắm, 

lắpđèn, ống dẫn 

nước,lắp điều hòa 

nhiệt độ. 

 

 

 
Nhật 

Bản 

 

 

 
2013 

 

 

 
Sở 

hữu 

 

 

 
Trên 

100% 

 

 

3 

 
Máy đo 

điện trở 

cách điện 

Kyoritsu 

  

 

 

 

01 cái 

 

 

5000VDC 

 

Dùng để điện trở 

cách điện của 

các động cơ điện, 

cáp điện, máy biến 

áp, máy phát 

 

 
Nhật 

Bản 

 

 

2013 

 

Chủ 

sở 

hữu 

 

 

 

 

4 

 

 
Máy đo 

điện trở 

đất 

Kyoritsu 

  
 

 

 

 

 

01 cái 

 

 

 

4105A 

Dùng để điện trở 

tiếp địa của các hệ 

thống tiếp địa trạm 

phân phối ngoài 

trời, tiếp đại trụ 

điện, hệ thống tiếp 

địa của các 

công trình xây 

dựng 

 

 

 
Nhật 

Bản 

 

 

 

2015 

 

 

Chủ 

sở 

hữu 
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STT 

Loại 

thiết bị thi 

công 

Ký 

hiệu 

 
Hình Ảnh 

Số 

lượng 

 
Công suất 

 
Tính năng 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Sở 

hữu 

Chất 

lượng 

thực 

 

 

 

5 

 

 

 
Đồng hồ 

Ampekẹp 

  
 

 

 

 

 

01 cái 

 

 

 

500Kv 

 

 
Dùng để kiểm tra 

dòng điện trong 

mạng điện cao thế 

lên đến 500Kv 

 

 

 

Mỹ 

 

 

 

2017 

 

 

Chủ 

sở 

hữu 

 

 

 

 

6 

 

 

 
Máy đo 

nhiệt độ 

  

 

 

 

 

 

02 cái 

 

 

 

0.5Kw 

 

 

Dùng để đo nhiệt 

độ lazer rất dễ 

dàng 

 

 

 

USA 

 

 

 

2017 

 

 

Chủ 

sở 

hữu 

 

 

 

 

7 

 

 

Đồng hồ 

đo tốc độ 

gió 

  

 

 

 

 

 

01 cái 

 

 

 

0,6-40m/s 

 

 

 
Dùng để đo tốc độ 

gió 

 

 

 

Đức 

 

 

 
201 

5 

 

 

Chủ 

sở 

hữu 

 

 

 

 

8 

 

 

 
Hộp test 

cáp mạng 

  

 

 

 

 

 

02 cái 

  
Hộp Test RJ11- 

RJ12RJ45 

Điều chỉnh được tố 

c độ TEST, kiểm 

tra dây mạng đứt 

1 cách dễ dàng 

 

 

 

China 

 

 

 

2017 

 

 

Chủ 

sở 

hữu 

 

 

 

 
 

9 

 

 

Máy đo 

tốc độ 

gió 

Lutkon 

  

 

 

 

 

 
 

01 cái 

  

 

 

Dùng để đo tốc độ 

gió 

 

 

 
 
Taiwan 

 

 

 
 
2015 

 

 

 
Chủ 

sở 

hữu 
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STT 

Loại 

thiết bị thi 

công 

Ký 

hiệu 

 
Hình Ảnh 

Số 

lượng 

 
Công suất 

 
Tính năng 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Sở 

hữu 

Chất 

lượng 

thực 

B THIẾT BỊ GIA CÔNG VÀ THI CÔNG 

 

 

1 

 
 

Máy hàn 

điện các 

loại 

 
 

 

 

 
08 

cái 

 

 
300A- 

180A 

 

 
Sử dụng nguồn 

điện 220v 

 

 
Việt 

Nam 

 

 

2014 

 

 
Sở 

hữu 

 

 
Trên 

80% 

 

 

2 

 
Máy phát 

điện 125 

KVA 

Denzo 

 

 

Denzo 

 

 

 

 
01 

cái 

 

 

125 KWA 

Điện thế: 

220 – 380 

V/3 pha, 

tần số 50 

60 Hz 

 

 
Nhật 

Bản 

 

 

2012 

 

 
Sở 

hữu 

 

 
Trên 

85% 

 

 

3 

 
Máy tiện 

renống 

N100A 

REX 

 

 

REX 

 

 

 

 
01 

cái 

 

 

600W/700W 

 

220V/1pha 

Khả năng ren ống 

½” ~ 4” 

 

 
Nhật 

Bản 

 

 

2015 

 

 
Sở 

hữu 

 

 
Trên 

100% 

 

 
4 

 

Máy 

Bơm áp 

 

 

 

01 

cái 

 

 
5HP 

 
Thử áp Đường 

ống nướccấp, ống 

PCCC 

 

Việt 

Nam 

 

 
2016 

 

Sở 

hữu 

 

Trên 

80% 

C THIẾT BỊ CẦM TAY 

 

 
1 

 
Máy 

khoan 

cầm tay 

  

 

 

 
08 cái 

 

 
1Kw 

 

Khoan bê tông, 

sắt râu 

 

 
Đức 

 

 
2017 

 

Sở 

hữu 

 

Trên 

90% 

 

 

 

2 

 

 

Máy 

khoan 

bê tông 

  

 

 

 

 

 

03 cái 

  

 

 
Khoan bê tông, 

cấy sắt thép chờ 

 

 

 

Đức 

 

 

 

2016 

 

 

 
Sở 

hữu 

 

 

 
Trên 

90% 
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STT 

Loại 

thiết bị thi 

công 

Ký 

hiệu 

 
Hình Ảnh 

Số 

lượng 

 
Công suất 

 
Tính năng 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Sở 

hữu 

Chất 

lượng 

thực 

 

 

 

3 

 

 

 
Máy cắt 

bàn 

  

 

 

 

 

02 cái 

 

 

 

1Kw 

 

 

 
Cắt kẽm,cắt sắt 

hộp kim khí 

 

 

 

Đức 

 

 

 

2016 

 

 

 
Sở 

hữu 

 

 

 
Trên 

90% 

 

 

 

4 

 

 

 

Máymài 

  

 

 

 

 

8cái 

 

 

 

0.5Kw 

 

 

 
Mài sắt thép, bê 

tông 

 

 

 

Đức 

 

 

 

2016 

 

 

 
Sở 

hữu 

 

 

 
Trên 

85% 

 

 

 

 

5 

 

 

 
Máy đục 

bê tông 

  

 
 

 

 

 

 

02 cái 

 

 

 

3Kw 

 

 

 

Đục bê tông 

 

 

 

Đức 

 

 

 

2016 

 

 

 
Sở 

hữu 

 

 

 
Trên 

85% 

 

 

 

 

6 

 

 

Máy 

khoan 

bàn 

  

 

 

 

 

02 cái 

 

 

 

1Kw 

 

 

 

Khoan sắt thép 

 

 

 
VN- 

TQ 

 

 

 

2014 

 

 

 
Sở 

hữu 

 

 

 
Trên 

90% 

 

 

 

 

7 

 

 

Máy 

Uốncác 

loại 

  

 

 

 

 

02 cái 

  

 
Cắt uốn các loại 

sắt từ Φ 10mm 

đến Φ 

42 mm 

 

 

 

VN 

 

 

 

2013 

 

 

 
Sở 

hữu 

 

 

 
Trên 

90% 
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STT 

Loại 

thiết bị thi 

công 

Ký 

hiệu 

 
Hình Ảnh 

Số 

lượng 

 
Công suất 

 
Tính năng 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Sở 

hữu 

Chất 

lượng 

thực 

 

 

 

8 

 

 
Máy bơm 

nước hỏa 

tiễn 3HP 

-5HP 

  

 

 

 

 

01 cái 

 

 

 

3HP 

 

 

 
Bơm nướchạ 

mực nước ngầm 

 

 

 
Nhật 

Bản 

 

 

 

2013 

 

 

 
Sở 

hữu 

 

 

 
Trên 

90% 

 

 

 

9 

 

 

 
Khung 

giáo 

  

 
 

 

 

 
30 bộ 

(42 

khung 

/bộ) 

   

 

 

VN 

 

 

 

2015 

 

 

 
Sở 

hữu 

 

 

 
Trên 

90% 

 

 

 

10 

 

 

 
Container 

kho 

  

 

 

 

 

 

02 cái 

 

 

 

20 feet 

 

 

 

Kho côngtrình 

 

 

 

VN 

 

 

 

2015 

 

 

 
Sở 

hữu 

 

 

 
Trên 

90% 
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CÁC LOẠI MÁY GIA CÔNG ỐNG GIÓ 

TYPES OF WIND TUBE PROCESSING MACHINE 
 

 

MÁY CẮT PLASMA CNC NOVI – 5000F 
 

 

 
 

 

MÁY AUTOLINE II 
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MÁY TẠO MÍ PLB – 01 

 

 
BÀN GẤP ỐNG GIÓ ĐA NĂNG – QUAY TAY BBM – 2400-01 
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MÁY CÁN GÂN TĂNG CỨNG VÀ CUỐN ỐNG TG - 1300 
 

 

 

MÁY GIA CÔNG PHỤ KIỆN ỐNG TRÒN 1 ĐẦU TRỤC NGANG CO-01 
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